
 

KẾ HOẠCH 

Xây dựng đề án mở ngành Kinh tế số trình độ đại học, mã ngành 7310109 

và ngành Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ, mã ngành 8340101             

tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, 

đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

Căn cứ Thông tư số 12/2024/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2024 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 

02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động 

của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐTĐHHN ngày 29 tháng 4 năm 2025 của 

Hội đồng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội; 

Căn cứ Nghị quyết số 334/NQ-HĐTĐHHN ngày 21 tháng 12 năm 2021 

của Hội đồng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội; 

Căn cứ Nghị quyết số 518/NQ-TĐHHN ngày 24 tháng 4 năm 2025 của 

Đảng ủy Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc đề xuất chủ 

trương mở mới ngành Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ, Kinh tế số trình độ đại 

học; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐTĐHHN ngày 09 tháng 5 năm 2025 của 

Hội đồng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc phê duyệt 

chủ trương mở ngành đào tạo, đào tạo từ xa và liên kết đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-TĐHHN  ngày 16  tháng 4 năm 2025 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Quy định điều 

kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình 

độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-TĐHHN ngày 23 tháng 4 năm 2025 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Ban hành 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI  
Số: 775 /KH - TĐHHN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày  12  tháng 5 năm 2025 
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Quyết định điều chỉnh Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, 

đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lập kế hoạch xây dựng 

đề án mở ngành Kinh tế số, trình độ đại học, mã ngành 7310109 và ngành Quản 

trị kinh doanh, trình độ thạc sĩ, mã ngành 8340101, cụ thể như sau: 

1. Mục địch, yêu cầu 

Xây dựng đề án mở ngành Kinh tế số, trình độ đại học, mã ngành 7310109 

và ngành Quản trị kinh doanh, trình độ thạc sĩ, mã ngành 8340101 theo Nghị quyết 

của Hội đồng trường. 

Đề án mở ngành đào tạo được xây dựng đảm bảo đầy đủ thông tin và đáp 

ứng quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.  

2. Nội dung: Phụ lục kèm theo 

3. Tổ chức thực hiện 

3.1 Phòng Đào tạo 

- Lập kế hoạch, cung cấp các văn bản pháp lý liên quan để xây dựng đề án 

mở ngành đào tạo; 

- Tham mưu, phối hợp với các đơn vị rà soát, tư vấn các điều kiện mở ngành 

theo trình độ quản lý; 

- Chịu trách nhiệm báo cáo các vấn đề liên quan đến việc mở ngành đào tạo 

của Trường, trình Hiệu trưởng báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường theo quy định.  

3.2 Khoa Kinh tế 

- Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng đề án mở ngành, xây dựng 

chương trình đào tạo, hoàn thiện các biểu mẫu liên quan theo quy định hiện hành 

và phải đảm bảo theo kế hoạch chung của Trường; 

- Cung cấp minh chứng: văn bản, tài liệu (in ấn, đóng tập, file số) và các việc 

khác khi có yêu cầu.  

3.3 Các đơn vị có liên quan khác 
- Có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thuộc Danh mục các 

nhiệm vụ kèm theo Kế hoạch này.  

- Trên đây là Kế hoạch xây dựng đề án mở ngành Kinh tế số trình độ đại học, 

mã ngành 7310109 và ngành Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ, mã ngành 

8340101 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, yêu cầu các đơn 

vị và cá nhân có liên quan thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Trường; 

- Các đơn vị trực thuộc Trường; 

- Lưu: VT, ĐT.NP (2) 

                                  HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                                   Hoàng Anh Huy 
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KẾ HOẠCH  

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH KINH TẾ SỐ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, 

MÃ NGÀNH 7310109 VÀ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH          

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, MÃ NGÀNH 8340101 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 775 /KH-TĐHHN ngày 12 tháng  5 năm 2025 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

TT 
Thời gian 

thực hiện 
Nội dung Sản phẩm yêu cầu 

Đơn vị thực 

hiện 

Bước 1. Xây dựng, đề xuất, thẩm định và phê duyệt chủ trương mở ngành đào tạo 

1.1 

Trước 

ngày 

25/04/2025 

Khảo sát, phân tích và 

báo cáo nhu cầu đào tạo, 

nhu cầu sử dụng nhân 

lực  

- Các phiếu khảo sát;  

- Báo cáo tổng hợp kết 

quả khảo sát  

Khoa Kinh tế  

1.2 

Xây dựng phiếu tự đánh 

giá năng lực của cơ sở 

đào tạo đối với ngành và 

trình độ đào tạo đề xuất 

mở: đội ngũ giảng viên, 

cơ sở vật chất, công 

nghệ học liệu, CTĐT, 

nghiên cứu khoa học, 

hợp tác doanh nghiệp và 

hợp tác quốc tế 

Phiếu tự đánh giá đề 

xuất chủ trương mở 

ngành  

Khoa Kinh tế; 

Phòng Đào tạo 

 

1.3 

Xây dựng tờ trình đề 

xuất chủ trương mở 

ngành (thời gian triển 

khai, quy mô dự 

kiến,…); giải pháp và lộ 

trình thực hiện (dự bảo 

rủi ro, biện pháp khắc 

phục rủi ro và khắc phục 

trường hợp cơ sở bị đình 

chỉ đào tạo) 

Tờ trình đề nghị chủ 

trương mở ngành  

Khoa Kinh tế; 

Phòng Đào tạo. 

 

1.4 

Phiên họp 

tháng 

5/2025 

Thẩm định đề xuất chủ 

trương mở ngành 

- Xác nhận của đơn vị 

liên quan về các điều 

kiện bảo đảm chất 

lượng ngành đào tạo dự 

kiến mở. 

- Biên bản thẩm định và 

kết luận về đề xuất chủ 

trương mở ngành đào 

tạo 

Khoa Kinh tế; 

Phòng Đào tạo; 

HĐKH&ĐT. 

1.5 

Kì họp 

Quý 

II/2025 

Phê duyệt chủ trương 

mở ngành đào tạo của 

Hội đồng trường 

Nghị quyết của Hội 

đồng trường về chủ 

trương mở ngành  

Phòng Đào tạo; 

Khoa Kinh tế; 

Hội đồng trường 
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TT 
Thời gian 

thực hiện 
Nội dung Sản phẩm yêu cầu 

Đơn vị thực 

hiện 

Bước 2 Xây dựng đề án mở ngành đào tạo 

2.1 

Trước 

ngày 

12/05/2025 

Thành lập Hội đồng xây 

dựng đề án mở ngành, 

Hội đồng xây dựng 

CTĐT 

Quyết định Hội đồng 

xây dựng đề án và Hội 

đồng xây dựng CTĐT  

 

Khoa Kinh tế; 

Phòng Đào tạo; 

Hiệu trưởng. 

2.2 

Trước 

ngày 

17/05/2025 

Xây dựng CTĐT     

2.2.1 

Xác định các CTĐT để 

đối sánh (ít nhất 02 

CTĐT trong nước và 01 

CTĐT nước ngoài) 

- Các CTĐT quốc tế và 

trong nước được chọn 

lọc 

- Thông tin về đường 

link dẫn đến CTĐT, 

bảng xếp hạng CTĐT 

(quốc tế), kết quả kiểm 

định/đánh giá ngoài 

CTĐT trong nước 

HĐXD Đề án 

HĐXD CTĐT 

2.2.2 Dự thảo CTĐT lần 1 

- Dự thảo CTĐT lần 1 

- Biên bản họp xây 

dựng CTĐT 

- Bảng đối sánh CTĐT 

dự kiến và CTĐT trong 

nước, quốc tế  

HĐXD CTĐT 

2.2.3 

Tổ chức hội thảo lấy ý 

kiến của các bên liên 

quan về CTĐT dự thảo 

Biên bản lấy ý kiến các 

bên liên quan 

HĐXD CTĐT; 

Khoa Kinh tế 

2.2.4 

Hoàn thiện CTĐT sau 

khi lấy ý kiến các bên 

liên quan (dự thảo lần 2) 

- Dự thảo CTĐT lần 2 

-  Báo cáo điều chỉnh 

CTĐT dựa trên ý kiến 

các bên liên quan.  

HĐXD CTĐT;  

Khoa Kinh tế 

2.3 

Trước 

ngày 

15/06/2025 

Thẩm định chương trình đào tạo  

2.3.1 
Thành lập Hội đồng 

thẩm định CTĐT  

Quyết định thành lập 

Hội đồng  

Khoa Kinh tế; 

Phòng Đào tạo; 

Hiệu trưởng 

2.3.2 Thẩm định CTĐT  

BB họp, kết quả kiểm 

phiếu; các phiếu nhận 

xét, đánh giá của thành 

viên Hội đồng. 

HĐTĐ CTĐT;  

Khoa Kinh tế 

2.3.3 

Hoàn thiện CTĐT trên 

cơ sở ý kiến của Hội 

đồng thẩm định  

CTĐT được điều chỉnh 

theo ý kiến của HĐ 

HĐXD CTĐT;  

Khoa Kinh tế 

2.5 
Thông qua CTĐT và 

ban hành CTĐT  

Quyết định ban hành 

CTĐT, bản mô tả 

CTĐT và Đề cương chi 

Phòng Đào tạo; 

Phòng TC-HC 
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TT 
Thời gian 

thực hiện 
Nội dung Sản phẩm yêu cầu 

Đơn vị thực 

hiện 

tiết 

2.6 

Trước 

ngày 

10/06/2025 

- Xác định các điều kiện 

bảo đảm chất lượng 

ngành đào tạo dự kiến 

mở mới  

- CTĐT ngành ở trình độ 

thấp hơn đã đào tạo đã 

đánh giá ngoài  

- Điều kiện thực tế của 

cơ sở đào tạo (chú ý Đội 

ngũ giảng viên cơ hữu 

mở ngành, hướng dẫn 

Luận văn/Luận án -đối 

với trình độ ThS, TS). 

- Minh chứng kết quả 

đánh giá ngoài (đối với 

đào tạo sau đại học)  

- Hoàn thiện báo cáo 

theo phụ lục 4 (điều 

chỉnh, bổ sung từ báo 

cáo ở bước 1.2)  

- Phương án, giải pháp 

đề phòng, ngăn ngừa, 

xử lý rủi ro trong mở 

ngành đào tạo 

Khoa/Bộ môn đề 

xuất mở ngành; 

Phòng Khảo thí 

và Đảm bảo chất 

lượng  

Phòng Đào tạo 

2.7 

Trước 

ngày 

15/06/2025 
Xây dựng dự thảo đề án 

Dự thảo đề án và phụ 

lục minh chứng  

HĐXD đề án mở 

ngành 

Khoa Kinh tế 

Bước 3 Thẩm định đề án mở ngành đào tạo 

3.1 

Trước 

ngày 

25/06/2025 

Kiểm tra dự thảo đề án 

và các điều kiện bảo 

đảm chất lượng ngành 

đào tạo dự kiến mở mới 

Dự thảo đề án và các 

điều kiện bảo đảm chất 

lượng ngành đào tọa dự 

kiến mở 

Khoa Kinh tế; 

Phòng Đào tạo 

3.2 

HĐ KH&ĐT tổ chức 

thẩm định đề án mở 

ngành 

-   Biên bản kiểm tra 

điều kiện bảo đảm chất 

lượng của HĐ thẩm 

định 

 -   Biên bản thẩm định 

đề án mở ngành của HĐ 

thẩm định  

HĐXD đề án; 

HĐ KH&ĐT 

3.3 
Kết luận của Hội đồng 

Khoa học và đào tạo 

Kết luận về đề án mở 

ngành của HĐKHĐT  

HĐXD đề án; 

HĐ KH&ĐT 

Bước 4 
Tháng 

6/2025 

 Hoàn thiện hồ sơ mở 

ngành đào tạo 

Hồ sơ mở ngành (07 bộ) 

- Phòng Đào tạo 

- Khoa Kinh tế 

-  Trình HĐT  

-  Hiệu trưởng 

- Trình Bộ 

TN&MT 

- Trình Bộ GDĐT 

HĐXD đề án; 

HĐ KH&ĐT 

Bước 5 Phê duyệt đề án và quyết định mở ngành đào tạo 
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TT 
Thời gian 

thực hiện 
Nội dung Sản phẩm yêu cầu 

Đơn vị thực 

hiện 

5.1 

Kì họp 

tháng 

6/2025 

Phê duyệt đề án  

-  Nghị quyết phê 

duyệt đề án của 

HĐT  

 

 Phòng Đào tạo;  

Hiệu trưởng; 

Hội đồng trường 

5.2 

Trước 

ngày 

30/06/2025 

Ban hành quyết định mở 

ngành đào tạo 

Quyết định mở ngành 

đào tạo 

Khoa Kinh tế; 

Phòng Đào tạo; 

Hiệu trưởng; 

Hội đồng 

trường. 

5.3 

Trước 

ngày 

05/07/2025 

Đăng tải thông tin lên 

Website của Trường: 

Quyết định ban hành; 

nội dung cơ bản của đề 

án mở ngành đào tạo 

Đường link công khai 

đề án  

Phòng Đào tạo; 

Phòng Tổ chức 

Hành chính  

5.4  

Cập nhật thông tin về 

mở ngành đào tạo, đề án 

mở ngành đào tạo của cơ 

sở đào tạo vào cơ sở dữ 

liệu quốc gia về giáo dục 

đại học.  

  

  

Bước 6 

Trước 

ngày 

15/07/2025 

Báo cáo Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường; 

Bộ Giáo dục Đào tạo: 

Quyết định mở ngành 

đào tạo; Đề án mở ngành 

đào tạo; Địa chỉ truy cập 

trang thông tin điện tử 

các nội dung liên quan 

đến việc mở ngành đào 

tạo (02 bộ) 

Hồ sơ báo cáo Bộ 

TN&MT; Bộ GD&ĐT 

sau 10 ngày ban hành 

quyết định 

Phòng Đào tạo; 

Hiệu trưởng 

Bước 7  Tuyển sinh và đào tạo  Thông tin tuyển sinh 
Phòng Đào tạo 

Khoa Kinh tế  
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